MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II LỚP 5

MÔN TIẾNG VIỆT

1. Phân bố nội dung kiểm tra ở từng mức:

Mức 1: 3 câu - 30%; Mức 2: 3 câu - 30%; Mức 3: 2 câu - 20%; Mức 4: 2 câu - 20%

2. Ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt:
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Đọc hiểu văn bản:
- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.

- Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	2
	2
	1
	1
	06

	
	Số điểm
	0,5 +1
	0,5 +1
	0,5
	0,5
	04

	Kiến thức tiếng Việt:
- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ (kể cả thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt thông dụng) thuộc các chủ điểm đã học.

- Nhận biết, phân tích cấu tạo kết hợp giải thích, diễn đạt được kiến thức về câu ghép, cách nối các vế câu ghép

và sử dụng được một số từ ngữ (kể cả thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt thông dụng) thuộc các chủ điểm đã học theo ý hiểu của bản thân.

- Biết sử dụng các câu ghép và sử dụng được một số từ ngữ (kể cả thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt thông dụng) thuộc các chủ điểm đã học để đặt câu, viết đoạn.

– Nhận biết và bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá; biết dùng biện pháp so sánh và nhân hoá để viết được câu văn hay...
	Số câu
	1
	1
	1
	1
	04

	
	Số điểm
	0,5
	1
	1
	0,5
	03

	Tổng
	Số câu
	3
	3
	2
	2
	10

	
	S.điểm 
	2
	2,5
	1,5
	1
	7


3. Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt giữa học kì II lớp 5

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	1
	
	6

	
	
	Câu số
	1;2
	
	3;4
	
	
	5
	6
	
	

	2
	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	
	1
	1
	
	
	1
	4

	
	
	Câu số
	7
	
	
	8
	9
	
	
	10
	

	Tổng số câu
	3
	
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	10


2. Bài kiểm tra viết (10 điểm)
2.1. Kiểm tra viết chính tả (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 2 điểm 

* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng viết chính tả của học sinh.

* Nội dung kiểm tra: Giáo viên đọc cho học sinh cả lớp viết (Chính tả nghe - viết) một đoạn văn (hoặc thơ) phù hợp với chủ điểm đã học (khoảng 80 – 100 chữ).

* Thời gian kiểm tra: khoảng 15 – 20 phút
* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:

– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.

– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

2.2. Kiểm tra viết bài (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 8 điểm 
* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng viết đoạn văn/văn bản của học sinh.

* Nội dung kiểm tra: Học sinh viết theo yêu cầu của đề bài thuộc nội dung chương trình đã học ở giữa học kì II.

Đề khảo sát viết yêu cầu học sinh tạo lập một văn bản thuộc những kiểu loại văn bản theo yêu cầu của chương trình Tiếng Việt giữa học kì II lớp 5.  

– Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định các mức độ cần đạt theo từng mức điểm tùy theo đề bài cụ thể):

	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1
	0,5
	0

	1
	Mở bài (1 điểm)
	
	
	
	

	2a
	Thân bài

(4 điểm)
	Nội dung

(1,5 điểm)
	
	
	
	

	2b
	
	Kĩ năng

(1,5 điểm)
	
	
	
	

	2c
	
	Cảm xúc

(1 điểm)
	
	
	
	

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	
	
	

	4
	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	
	
	
	

	5
	Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
	
	
	
	

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
	
	
	
	


	Họ và tên: ............................................
Lớp:  ....................................................
Trường Tiểu học Ngọc Kỳ

	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 5
(Phần thi đọc) 

Năm học: 2022 – 2023


	Điểm
	Nhận xét:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................


I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (7 điểm) (Thời gian 30 phút)

CHIẾC KÉN BƯỚM

Có một anh chàng tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm anh ta thấy kén hé ra một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ. Anh ta lấy kéo rạch lỗ nhỏ cho to thêm. Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên thì ngồi quan sát với hi vọng một lúc nào đó thân hình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh đủ rộng hơn để nâng đỡ thân hình chú. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả ! Sự thật là chú bướm phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng. Nó sẽ không bao giờ bay được nữa. Có một điều mà người thanh niên không hiểu: cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu kia chính là quy luật của tự nhiên tác động lên đôi cánh và có thể giúp chú bướm bay ngay khi thoát ra ngoài.

Đôi khi đấu tranh là điều cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mọi người đều có và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn.
Theo Nông Lương Hoài

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc trả lời các câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (0,5 điểm): Vì sao chú bướm nhỏ chưa thoát ra khỏi chiếc kén được?

A. Vì chú chưa muốn ra.

         B. Vì chú còn sợ hãi.


C. Vì chưa có ai giúp chú.                  D. Vì chú chưa phát triển đủ để thoát ra               



                                    khỏi chiếc kén.

Câu 2 (1điểm): Chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi chiếc lỗ nhỏ xíu để làm gì?

A. Để khỏi bị ngạt thở.

               B. Để được ra ngoài cho rộng rãi.

          
C. Để trở thành con bướm thật sự 

      trưởng thành.                                          D. Để nhìn thấy ánh sáng.
Câu 3 (0,5 điểm): Chú bướm nhỏ đã thoát ra khỏi chiếc kén bằng cách nào?

A. Do chiếc kén tự rách ra.


B. Có ai đó đã làm lỗ rách to thêm nên chú thoát ra dễ dàng.

C. Chú đã cố hết sức để làm rách cái kén.


D. Chú đã cắn nát chiếc kén để thoát ra.

Câu 4 (1 điểm):  Điều gì xảy ra với chú bướm khi đã thoát ra ngoài kén?


A. Chú bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng.


B. Chú dang rộng cánh bay lên cao.


C. Phải mất một lúc chú mới bay lên được.

D. Phải mất vài hôm chú mới bay lên được.
Câu 5 (0,5điểm): Vì sao chú bướm không bao giờ bay được nữa?

Viết câu trả lời của em:........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 6 (0,5điểm): Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

A. Đừng bao giờ gắng sức làm điều gì, mọi chuyện tự nó sẽ đến.


B. Khi gặp khó khăn thì cần nhờ ai đó giúp đỡ để vượt qua.


C. Đừng bao giờ giúp đỡ ai việc gì, vì chẳng có sự giúp đỡ nào có lợi cho mọi người.

D. Phải tự mình nỗ lực vượt qua khó khăn vì khó khăn giúp ta trưởng thành hơn.

Câu 7 (0,5 điểm): Câu nào sau đây là câu ghép?

A. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ.


B. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu.

C. Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm.

D. Sự thật là chú bướm phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng.
Câu 8 (1 điểm): Phân tích cấu tạo của câu ghép em đã xác định được ở câu 7
.........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 9(1điểm): Câu nào dưới đây có từ “ kén” là động từ?


A. Có một anh chàng tìm thấy một cái kén bướm.

B. Em tôi kén ăn lắm.

C. Nhà vua đang mở hội kén chồng cho công chúa.     


D. Tằm đang nhả tơ làm kén.
Câu 10(0,5 điểm): Đặt một câu ghép miêu tả cảnh vật của mùa xuân có các vế câu nối với nhau bởi một cặp quan hệ từ. Cho biết cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ gì.

.........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

II. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm) :..... điểm
     Xác nhận của CMHS
                                                    Giáo viên coi, chấm
	Họ và tên:………………………
Lớp: ……………
Trường Tiểu học Ngọc Kỳ
	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II

MÔN:  TIẾNG VIỆT LỚP 5
(Phần viết)

Năm học: 2022- 2023


	Điểm
	Nhận xét:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................


I. CHÍNH TẢ (2 điểm):

Rừng xuân


Trời xuân chỉ hơi lạnh một chút vừa đủ để giữ một vệt sương mỏng như chiếc khăn voan vắt hững hờ trên sườn đồi. Rừng hôm nay như một ngày hội của màu xanh với nhiều sắc độ đậm nhạt, dày mỏng khác nhau. Những mầm cây bụ bẫm còn đang ở màu nâu hồng chưa có đủ chất diệp lục để chuyển sang màu xanh. Những lá cời non mới thoáng một chút xanh. Những chiếc lá sưa mỏng tang và xanh rờn như một thứ lụa màu xanh ngọc thạch với những chùm hoa li ti và trắng như những hạt mưa bay.

II. TẬP LÀM VĂN (8 điểm): Chọn một trong hai đề sau:


Đề 1: Em hãy tả một người bạn thân của em.


Đề 2: Tả một cô giáo đã dạy em trong những năm học trước

	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC KỲ
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIƯA KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

NĂM HỌC 2017-2018


A.PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm): 

A.PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm): 

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	HS trả lời theo ý hiểu của mình (VD: vì chú chưa thực sự trưởng thành; vì chú chưa tự mình nỗ lực thoát ra ngoài chiếc kén; vì đôi cánh chú nhăn nhúm, chưa đủ rộng để nâng đỡ thân hình chú)
	D
	C
	C
	CN1: Chú bướm
VN1: dễ dàng thoát ra khỏi cái kén 
CN2:thân hình nó
VN2: thì sưng phồng lên

CN3: đôi cánh
VN3: thì nhăn nhúm.

	HS đặt câu.

	Số điểm
	0,5
	1
	0,5
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	0,5


II- Đọc thành tiếng(3 điểm) 
* Cách đánh giá, cho điểm:
II- Đọc thành tiếng(3 điểm) 
* Cách đánh giá, cho điểm:
Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 
	Tiêu chuẩn  đánh giá
	Điểm

	1. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm
	1đ

	2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng)
	1đ

	3. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc
	1đ

	Tổng cộng
	3đ


B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả:  (2 điểm).

– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.

· Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
II. Tập làm văn: (8 điểm).
	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1
	0,5
	0

	1
	Mở bài (1 điểm)
	
	
	
	

	2a
	Thân bài

(4 điểm)
	Nội dung

(1,5 điểm)
	
	
	
	

	2b
	
	Kĩ năng

(1,5 điểm)
	
	
	
	

	2c
	
	Cảm xúc

(1 điểm)
	
	
	
	

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	
	
	

	4
	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	
	
	
	

	5
	Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
	
	
	
	

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
	
	
	
	


	DUYỆT ĐỀ

Phó hiệu trưởng
Nguyễn Thị Thuận
	NGƯỜI RA ĐỀ

GVCN 5B
Nguyễn Thị Nhã        


MÔN TOÁN

1) Nội dung môn Toán giữa học kì II

a) Nội dung môn Toán giữa học kì II (khoảng 31 tiết) gồm: 

- Đơn vị đo thể tích.
- Số đo thời gian, các phép tính với số đo thời gian
- Tính được diện tích, thể tích các hình đã học: hình tam giác,hình thang, hình tròn, hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

b) Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán giữa học kì II: 

– Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân; các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số đo thời gian. 

– Biết viết số đo thể tích, số đo thời gian dưới dạng số thập phân.

– Tính được chu vi và diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương; giải được các bài toán liên quan đến chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.

c) Xác định kiến thức, kĩ năng trọng tâm, tối thiểu cần kiểm tra: 

– Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân; các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số đo thời gian. Giải được các bài toán liên quan đến chu vi, diện tích, thể tích.

– Biết đổi các số đo thể tích, thời gian
– Tính được chu vi, diện tích, thể tích các hình.

d) Thời lượng làm bài kiểm tra khoảng 40 phút.

2) Phân phối tỉ lệ số câu, số điểm và các mức: 
- Xây dựng 10 câu hỏi trong đề kiểm tra gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan (khoảng 70% – tương ứng 7 câu) và câu hỏi tự luận (khoảng 30% - tương ứng 3 câu). Phân phối mỗi câu hỏi 1 điểm;
– Căn cứ vào thời lượng, nội dung chương trình, phân phối tỉ lệ theo mạch kiến thức: Số học: khoảng 30% (3 câu); Đại lượng và đo đại lượng: khoảng 20% (2 câu); Hình học: khoảng 50% (5 câu); Giải toán có lời văn được tích hợp vào mạch kiến thức số học, hình học và chủ yếu ở mức 2, mức 3;

– Tỉ lệ các mức: Mức 1: 3 câu - 30%; Mức 2: 3 câu - 30%; Mức 3: 2 câu - 20%; Mức 4: 2 câu - 20%

3) Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán giữa học kì II lớp 5:
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Số học: Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân. 
	Số câu
	01
	01
	
	01
	03

	
	Số điểm
	01
	01
	
	01
	03

	Đại lượng và đo đại lượng: Biết viết số đo thể tích dưới dạng thập phân.
	Số câu
	
	01
	01
	
	01

	
	Số điểm
	
	01
	01
	
	01

	Yếu tố hình học: Tính được chu vi và diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương; giải được các bài toán liên quan đến chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.
	Số câu
	02
	01
	01
	01
	05

	
	Số điểm
	02
	01
	01
	01
	05

	Tổng
	Số câu
	03
	03
	02
	02
	10

	
	Số điểm
	03
	03
	02
	02
	10


4) Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán giữa học kì II lớp 5:

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	03

	
	
	Câu số
	1
	
	
	7
	
	
	
	10
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	
	
	4
	
	5
	
	
	
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	 2
	
	
	1
	
	1
	1
	
	06

	
	
	Câu số
	2,3
	
	
	8
	
	9
	6
	
	

	Tổng số câu
	03
	
	01
	02
	01
	01
	01
	01
	10

	Tổng số
	03
	03
	02
	02
	10


	Họ và tên: ............................................
Lớp:.....................................................
Trường Tiểu học Ngọc Kỳ
	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II

MÔN:  TOÁN LỚP 5.

Năm học: 2022 – 2023
(Thời gian 40 phút)

	Điểm
	Nhận xét:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................


Câu 1(1 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng .


Kết quả của phép tính 139,7 + 76,29 là:


A. 21599
      B. 21,599
           C.    215,99                     D. 215,36
Câu 2(1 điểm): Diện tích hình thang có đáy bé 15cm, đáy lớn 20cm và chiều cao 12cm là:

A. 210 cm

   B.210 cm2

    C. 420 cm

D. 420 cm2  

Câu 3(1 điểm): Chu vi hình tròn có bán kính 2cm là:

A. 6,28cm

  B. 6,28cm2

   C. 12,56cm

D. 12,56cm2
Câu 4(1 điểm): Kết quả của phép tính: 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng là bao nhiêu?

Viết kết quả của em:...................................................................................................................................................................................

Câu 5 (1 điểm): Thể tích trong lòng bể nước nhà bạn Hoàng là bảy mét rưỡi khối. Vậy khi 
[image: image1.wmf]5

1

 thể tích bể có nước thì trong bể nước nhà bạn Hoàng có.................................  lít nước.

Câu 6 (1 điểm): Khi tăng bán kính của một hình tròn lên 10% thì diện tích của hình tròn sẽ tăng lên số phần trăm là:

A. 10%
   
    B.20%
             C. 40%

        D. 21%
Câu 7 (1 điểm): Đặt tính và tính: 

           a,    56,7 x 3,8                                                           b, 98,156 : 4,63

Câu 8 (1 điểm): Một miệng giếng hình tròn có chu vi là 4,396m. Hỏi miệng giếng nước đó có diện tích là bao nhiêu mét vuông?

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Bài 9 (1 điểm): Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi.

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10 (1 điểm): Cho hai biểu thức:


A= (700 x 4 + 800) : 1,6


B= (350 x 8 + 800) : 3,2

Không tính giá trị của hai biểu thức, hãy giải thích xem giá trị của biểu thức nào lớn hơn và lớn hơn mấy lần?
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Chữ kí của CMHS
                      
          Giáo viên coi và chấm
	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC KỲ
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: TOÁN LỚP 5

NĂM HỌC 2022-2023


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án :
	C
	B
	C
	1năm 7 tháng
	1500
	D
	HS đặt tính và thực hiện từng phép tính

56,7 x 3,8 = 215,46                                                       

98,156 : 4,63= 21,2


	Câu
	8
	9

	Đáp án :
	Bán kính của miệng giếng là:

     4,396 : 3,14 : 2 = 0,7 (m)

Diện tích của miệng giếng đó là:

    0,7 x 0,7 x 3,14= 1,5386 (m2)

                        Đáp số: 1,5386 m2
	 Diện tích xung quanh của phòng học là:

   (6 + 4,5) x 2 x 4 = 84 (m2)

Diện tích trần nhà của phòng học đó là:

             6 x 4,5 =  27 (m2)

Diện tích cần quét vôi của phòng học đó là:

                  84 – 8,5 + 27 = 102,5(m2)

                        Đáp số: 102,5 m2


	Câu
	                                                  10

	Đáp án :
	Ta thấy: (700 x 4 + 800) =  (350 x 2 x 4 + 800) =  (700 x 4 + 800) và 3,2 : 1,6 = 2

Vì số bị chia của hai biểu thức A và B bằng nhau nhưng số chia của B lại gấp số chia của A 2 lần nên giá trị của A gấp 2 lần giá trị của B



-----------Hết-----------
	DUYỆT ĐỀ

Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Thuận
	NGƯỜI RA ĐỀ

GVCN 5B
Nguyễn Thị Nhã
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